
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KHCN 
V/v công bố danh mục, thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công nghệ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 02  năm 2025 

 
 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Văn hóa và thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Công bố Danh mục 06 thủ tục 

hành chính, danh mục 23 thành phần hồ sơ phải số hóa của 06 thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 

(Có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao tổ chức nghiên cứu, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung liên 

quan theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện thực hiện đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện nội dung Quyết định số 124/QĐ-

UBND ngày 10/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin theo chức 

năng nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo dõi, đôn đốc 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; (Thực hiện) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh VP, các Phó CVP; 

- CVKT; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Vũ Đình Tân 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 124/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính, danh mục 23 thành phần hồ sơ 

phải số hóa của 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;                   

Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và            

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ            

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của      

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về   

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi,           

bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của     

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết          

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về   

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;  

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ         

quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan         

nhà nước trên môi trường mạng;  

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính          

qua dịch vụ bưu chính công ích;  
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Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục      

hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng,          

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng,               

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định một số nội dung và biện pháp            

thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2025 của Bộ trưởng        

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 

1. Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, gồm: 

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 03 thủ tục. 

- Thủ tục hành chính cấp cơ sở: 03 thủ tục. 

                               (có Phụ lục I chi tiết kèm theo). 

2. Danh mục 23 thành phần hồ sơ phải số hoá của 06 thủ tục hành chính 

mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (có Phụ lục II chi tiết 

kèm theo). 

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: 

a) Cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, 

Trang thông tin điện tử của Sở đối với Danh mục, nội dung cụ thể của thủ tục    

hành chính thuộc phạm vi quản lý; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh    
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đối với Danh mục, nội dung cụ thể của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền         

giải quyết theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Thời gian          

hoàn thành trong 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định. 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ công bố quy trình giải quyết   

thủ tục hành chính; xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form) đối với thủ tục 

hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh (nếu có). Thời gian hoàn thành trong 05 ngày làm việc kể 

từ ngày ban hành Quyết định. 

c) Thực hiện cấu hình bắt buộc Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa và 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Tuyên Quang. Thời gian hoàn thành trong 05 ngày làm việc 

kể từ ngày ban hành Quyết định. 

d) Sử dụng biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form); số hóa, tái sử dụng               

thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính theo quy định. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Đảm bảo về kỹ thuật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh và chỉ đạo Viễn thông Tuyên Quang cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên               

hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ được 

giao tại Quyết định này. 

b) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc hoặc 

đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả       

giải quyết thủ tục hành chính (nếu có). 

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

a) Công khai trên Trang thông tin điện tử, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả đối với danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định tại Điều 15 Thông tư                       

số 02/2017/TT-VPCP.  

b) Sử dụng biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form); số hóa, tái sử dụng                  

thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủs tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng 

Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); (báo cáo) 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; (báo cáo) 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; (thực hiện) 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Viễn thông Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải) 

- Phòng KT-VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, THCBKSNhung. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cách thức 

thực hiện 

Tại 

BPMC 

DV

BC

CI 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 03 THỦ TỤC 

1  2.002709 

Xác định 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

tỉnh sử 

dụng 

ngân sách 

nhà nước 

Không quy định 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Tuyên Quang (Sở 

Khoa học và Công 

nghệ), địa chỉ: Số 609, 

đường Quang Trung, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong. 

gov.vn) hoặc Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

https://dichvucong. 

tuyenquang. gov.vn) 

Không 

- Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khoa 

học và công nghệ. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-BKHCN 

ngày 27/12/2024 của  

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

x x 

2  2.002710 

Đăng ký 

tham gia 

tuyển 

chọn 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

tỉnh sử 

dụng 

ngân sách 

nhà nước 

- Kết thúc thời hạn 

nhận hồ sơ đăng ký 

tuyển chọn trong 

thời hạn 07 ngày 

làm việc1, Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoặc 

cơ quan, đơn vị 

được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phân 

cấp/ủy quyền tiến 

hành mở, kiểm tra 

và xác nhận tính 

hợp lệ của hồ sơ 

đăng ký tuyển 

chọn. 

- Trong thời hạn 07 

ngày2 kể từ ngày có 

kết quả họp Hội 

đồng tuyển chọn, 

Ủy ban nhân dân 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Tuyên Quang (Sở 

Khoa học và Công 

nghệ), địa chỉ: Số 609, 

đường Quang Trung, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong. 

gov.vn) hoặc Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

https://dichvucong. 

tuyenquang. gov.vn) 

Không 

- Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khoa 

học và công nghệ. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-BKHCN 

ngày 27/12/2024 của  

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

x x 

                                                 
1 Giảm thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc. 
2 Giảm thời hạn giải quyết từ 10 ngày xuống còn 07 ngày. 

https://dichvucong/
https://dichvucong/
https://dichvucong/
https://dichvucong/
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cách thức 

thực hiện 

Tại 

BPMC 

DV

BC

CI 

tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân 

cấp/ủy quyền xem 

xét, thông báo kết 

quả tuyển chọn. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày có 

thông báo kết quả 

tuyển chọn, tổ chức 

chủ trì và chủ 

nhiệm nhiệm vụ 

trúng tuyển có trách 

nhiệm hoàn thiện 

thuyết minh nhiệm 

vụ theo kết luận của 

Hội đồng tuyển 

chọn, báo cáo tiếp 

thu, giải trình các ý 

kiến kết luận của 

Hội đồng tuyển 

chọn và nộp tài liệu 

quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 15 

Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHCN và các tài 

liệu liên quan khác 

gửi về Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị được 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân cấp/ủy 

quyền để tổ chức 

thẩm định kinh phí. 

- Sau khi nhận được 

hồ sơ đã hoàn thiện 

theo kết luận của 

Tổ thẩm định kinh 

phí và ý kiến của 

chuyên gia tư vấn 

độc lập (nếu có), 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân 

cấp/ủy quyền xem 

xét, ký Quyết định 

phê duyệt tổ chức 

chủ trì, chủ nhiệm 

nhiệm vụ, kinh phí, 

phương thức khoán 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cách thức 

thực hiện 

Tại 

BPMC 

DV

BC

CI 

chi và thời gian 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Trong thời hạn 10 

ngày3 kể từ khi có 

quyết định phê 

duyệt, Ủy ban nhân 

dân   tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị được 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân cấp/ủy 

quyền có trách 

nhiệm thông báo 

công khai kết quả 

tuyển chọn và đăng 

tải ít nhất 45 ngày 

trên cổng thông tin 

điện tử của cơ quan, 

đơn vị mình hoặc 

phương tiện thông 

tin đại chúng khác. 

3  2.002711 

Đánh giá, 

nghiệm 

thu nhiệm 

vụ cấp 

tỉnh sử 

dụng 

ngân sách 

nhà nước 

- Sau khi nhận được 

hồ sơ đề nghị đánh 

giá, nghiệm thu của 

tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ Ủy ban 

nhân dân   tỉnh hoặc 

cơ quan, đơn vị 

được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phân 

cấp/ủy quyền tiến 

hành kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ; 

- Đối với các hồ sơ 

không đầy đủ, 

không hợp lệ, trong 

thời gian 3,5 ngày 

làm việc4 kể từ 

ngày nhận hồ sơ, 

Ủy ban nhân dân   

tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân 

cấp/ủy quyền thông 

báo bằng văn bản 

để tổ chức chủ trì, 

chủ nhiệm nhiệm 

vụ bổ sung, hoàn 

thiện; 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Tuyên Quang (Sở 

Khoa học và Công 

nghệ), địa chỉ: Số 609, 

đường Quang Trung, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong. 

gov.vn) hoặc Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

https://dichvucong. 

tuyenquang. gov.vn) 

Không 

- Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khoa 

học và công nghệ. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-BKHCN 

ngày 27/12/2024 của  

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

x x 

                                                 
3 Giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. 
4 Giảm thời hạn giải quyết từ 05 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc. 

https://dichvucong/
https://dichvucong/
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cách thức 

thực hiện 

Tại 

BPMC 

DV

BC

CI 

- Trong thời gian 15 

ngày kể khi nhận 

được thông báo của 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được Ủy ban 

nhân dân   tỉnh phân 

cấp/ủy quyền, tổ 

chức chủ trì phải bổ 

sung, hoàn thiện   

hồ sơ; 

- Trong thời hạn 

không quá 21 ngày5 

kể từ khi nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ, Ủy ban nhân dân   

tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân 

cấp/ủy quyền phải 

thành lập Hội đồng 

tư vấn đánh giá 

nghiệm thu kết quả 

thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh; 

- Trường hợp kết 

quả nhiệm vụ được 

đánh giá xếp loại ở 

mức “Đạt” trở lên: 

Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày 

họp Hội đồng 

nghiệm thu, tổ chức 

chủ trì và chủ 

nhiệm nhiệm vụ lập 

báo cáo về việc 

hoàn thiện hồ sơ 

đánh giá, nghiệm 

thu, hoàn thiện báo 

cáo tổng hợp, báo 

cáo tóm tắt, các sản 

phẩm, các tài liệu 

liên quan theo kết 

luận của Hội đồng 

nghiệm thu và nộp 

về Ủy ban nhân dân 

tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được Ủy ban 

                                                 
5 Giảm thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 21 ngày. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cách thức 

thực hiện 

Tại 

BPMC 

DV

BC

CI 

nhân dân tỉnh phân 

cấp/ủy quyền; 

- Đối với nhiệm vụ 

xếp loại ở mức 

“Không đạt”:        

Ủy ban nhân dân 

tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được Ủy ban 

nhân dân  tỉnh phân 

cấp/ủy quyền chủ 

trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan 

tiến hành xử lý theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

27/2015/TTLT-

BKHCN-BTC đối 

với nhiệm vụ 

không hoàn thành. 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP CƠ SỞ: 03 THỦ TỤC 

4  2.002722 

Xác định 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

cơ sở sử 

dụng ngân 

sách nhà 

nước 

Không quy định 

Trực tiếp hoặc qua 

Dịch vụ bưu chính đến 

Cơ quan, đơn vị quản 

lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp cơ 

sở sử dụng ngân sách 

nhà nước 

Không 

- Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khoa 

học và công nghệ. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-BKHCN 

ngày 27/12/2024 của  

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

x x 

5  2.002723 

Tuyển 

chọn 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

cơ sở sử 

dụng 

ngân sách 

nhà nước 

- Kết thúc thời hạn 

nhận hồ sơ đăng ký 

tuyển chọn trong 

thời hạn 07 ngày 

làm việc6, cơ quan, 

đơn vị cấp cơ sở tổ 

chức mở, kiểm tra 

và xác nhận tính 

hợp lệ của hồ sơ 

đăng ký tuyển chọn 

nhiệm vụ khoa học 

Trực tiếp hoặc qua 

Dịch vụ bưu chính đến 

Cơ quan, đơn vị quản 

lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp cơ 

sở sử dụng ngân sách 

nhà nước 

Không 

- Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khoa 

học và công nghệ. 

x x 

                                                 
6 Giảm thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cách thức 

thực hiện 

Tại 

BPMC 

DV

BC

CI 

và công nghệ cấp 

cơ sở; 

- Trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày có 

kết quả tư vấn của 

Hội đồng tuyển 

chọn, kết quả thẩm 

định của Tổ thẩm 

định kinh phí (nếu 

có), tổ chức chủ trì 

và chủ nhiệm 

nhiệm vụ có trách 

nhiệm hoàn thiện 

hồ sơ gửi về cơ 

quan, đơn vị cấp   

cơ sở; 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc7 kể 

từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 

thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị cấp cơ sở 

quyết định theo 

thẩm quyền hoặc 

trình cơ quan có 

thẩm quyền phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn tổ chức chủ 

trì, chủ nhiệm 

nhiệm vụ và kinh 

phí thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và 

công nghệ cấp cơ 

sở theo quy định về 

tổ chức và hoạt 

động của mình. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-BKHCN 

ngày 27/12/2024 của  

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

6  2.002724 

Đánh giá, 

nghiệm 

thu nhiệm 

vụ khoa 

học và 

công 

nghệ cấp 

cơ sở sử 

dụng 

ngân sách 

nhà nước 

- Hồ sơ đề nghị 

đánh giá, nghiệm 

thu kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

cấp cơ sở phải gửi 

đến cơ quan, đơn vị 

cấp cơ sở trong hạn 

15 ngày kể từ ngày 

kết thúc thời gian 

thực hiện nhiệm vụ 

theo hợp đồng, bao 

gồm cả thời gian 

Trực tiếp hoặc qua 

Dịch vụ bưu chính đến 

Cơ quan, đơn vị quản 

lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp cơ 

sở sử dụng ngân sách 

nhà nước 

Không 

- Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khoa 

học và công nghệ. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-BKHCN 

ngày 27/12/2024 của  

x x 

                                                 
7 Giảm thời hạn giải quyết từ 07 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cách thức 

thực hiện 

Tại 

BPMC 

DV

BC

CI 

gia hạn thực hiện 

nhiệm vụ (nếu có); 

- Sau khi nhận được 

hồ sơ đề nghị đánh 

giá, nghiệm thu của 

tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ cơ quan, 

đơn vị cấp cơ sở 

tiến hành kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ 

sơ; 

- Đối với nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ được đánh giá 

“Đạt” trở lên: trong 

thời hạn 15 ngày8 

kể từ ngày họp Hội 

đồng nghiệm thu, 

chủ nhiệm nhiệm 

vụ và tổ chức chủ 

trì có trách nhiệm 

bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ nhiệm 

vụ theo kết luận của 

Hội đồng, lấy ý 

kiến của Chủ tịch 

Hội đồng về việc 

hoàn thiện hồ sơ và 

gửi về cơ quan, đơn 

vị cấp cơ sở; 

- Đối với nhiệm vụ 

xếp loại ở mức 

“Không đạt”: cơ 

quan, đơn vị cấp cơ 

sở chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có 

liên quan tiến hành 

xử lý theo quy định 

về xử lý đối với 

nhiệm vụ không 

hoàn thành tại Điều 

16 và Điều 17 

Thông tư liên tịch 

số 27/2015/TTLT-

BKHCN-BTC. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

 

 

 

 
                                                 
8 Giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC 23 THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHẢI SỐ HÓA CỦA 06 THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  124/QĐ-UBND ngày 10  tháng 02 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Tên TTHC/ Thành phần hồ sơ 

1  Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

1 1 Phiếu đề xuất nhiệm vụ 

2  
Đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 

sách nhà nước9 

2 1 Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

3 2 Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

4 3 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ 

5 4 
Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, các thành viên thực hiện chính và thư ký 

khoa học 

6 5 
Lý lịch khoa học chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (trong trường hợp có chuyên 

gia tham gia thực hiện) 

7 6 

Văn bản chứng minh khả năng bố trí, huy động vốn ngoài ngân sách đối với dự án khoa học 

và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm có yêu cầu vốn đối ứng ngoài ngân sách nhà nước 

phải có 

3  Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

8 1 Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu của tổ chức chủ trì 

9 2 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ 

10 3 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 

11 4 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

12 5 Báo cáo về sản phẩm kết quả thực hiện nhiệm vụ 

13 6 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ 

4  Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước 

14 1 Phiếu đề xuất nhiệm vụ 

5  
Đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân 

sách nhà nước10 

15 1 Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

16 2 Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

17 3 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ 

                                                 
9 Thực hiện số hóa sau khi tổ chức mở hồ sơ theo quy định. 
10 Thực hiện số hóa sau khi tổ chức mở hồ sơ theo quy định. 
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STT Tên TTHC/ Thành phần hồ sơ 

18 4 
Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, các thành viên thực hiện chính và thư ký 

khoa học 

19 5 
Lý lịch khoa học chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (trong trường hợp có chuyên 

gia tham gia thực hiện) 

20 6 

Văn bản chứng minh khả năng bố trí, huy động vốn ngoài ngân sách đối với dự án khoa học 

và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm có yêu cầu vốn đối ứng ngoài ngân sách nhà nước 

phải có 

6  Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước 

21 1 Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu của tổ chức chủ trì 

22 2 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ 

23 3 Báo cáo về sản phẩm kết quả thực hiện nhiệm vụ 
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